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Lớp :TC 15 TH1 Ngành : Tin học Ứng dụng 

STT MÃ SV HỌ TÊN Môn học Số môn 
thiếu 

Ghi chú 

M1 M2 M3 M4 M5 M6      
1 4005150005 Trần Võ Duy Anh x x x x x x    06  
2 4001150015 Bùi Lê Vũ Bảo x x x x x x    06  
3 4002150004 Nguyễn Thái Bảo x x x x x x    06  
4 4001150011 Trần Nhân Thiên Bảo  x   x     02  
5 4001150034 Trần Quốc Cường x x x x x x    06  
6 4001150002 Nguyễn Khánh Duy x         01  
7 4003150001 Lê Quang Đức            
8 4005150013 Trần Đạt Hào x x x x x x    06  
9 4001150027 Tạ Hoàng Hiệp x  x x x x    05  
10 4003150003 Trần Công Tân Khoa  x x  x     03  
11 4001150001 Nguyễn Hoàng Nhân x  x  x x    04  
12 4004150003 Phạm Trọng Nhân x x x x x x    06  
13 4001150007 Trần Anh Nhật x x x x x x    06  
14 4001150024 Ngô Huệ Nhi            
15 4001150113 Trần Chí Phong x x x x x x    06  
16 4001150006 Phạm Hoàng Phúc x x x x x x    06  
17 4005150010 Trẩn Văn Sang   x  x x    03  
18 4001150023 Hoàng Ngọc Trãi x x x x x x    06  
19 4001150103 Phạm Thị Huyền Trân            
20 4001150013 Phạm Minh Trọng            
21 4005150012 Nguyễn Ngọc Tùng     x     01  
22 4001150026 Lê Vũ Cát Tường     x     01  
23 4001150028 Lương Khánh Tường  x        01  

 



 M1: Khai thác quản trị Mạng Linux    (13)  M2: Hệ quản trị CSDL SQL Server        (13) 

 M3: Cấy trúc dữ liệu và giải thuật       (14)  M4: Lập trình Windows From (C#)        (11) 

 M5: Lập trình ADO.Net                      (17)   M6: Kỹ thuật lập trình nâng cao             (13) 
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